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ĐỀ ÁN

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2025, 
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. Sự cần thiết xây dựng đề án

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh và mạnh mẽ trên mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội. Để tiếp tục ứng dụng và phát triển bền vững chuyển đổi số là giải pháp chính, là xu thế tất yếu, là cơ hội cho các địa phương và các doanh nghiệp bứt phá, vượt lên. Chuyển đổi số không đơn giản là mức ứng dụng và phát triển cao hơn của công nghệ thông tin, mà chuyển đổi số là nút đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Khi đó, dữ liệu và công nghệ số sẽ làm chuyển đổi, cải biến toàn diện yếu tố đầu vào, quy trình, sản phẩm, kết quả đầu ra của quá trình sản xuất, kinh doanh trong toàn xã hội. 

Việc ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Khoa học và công nghệ đã biến điều kiện khí hậu khắc nghiệt thành lợi thế phát triển, chuyển từ nền nông nghiệp số lượng sang chất lượng trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, công nghệ cảm biến, tự động hóa, công nghệ sinh học,...) bước đầu đã thay đổi công tác quản lý, tạo ra những sản phẩm có chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã tham gia các sàn giao dịch điện tử trong nước và quốc tế. 

Tuy nhiên, so với các tỉnh thành trong cả nước, việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Quảng Trị vẫn còn hạn chế và mang tính tự phát của các cơ quan, đơn vị hoặc các địa phương, doanh nghiệp; việc xây dựng, lưu trữ, quản lý dữ liệu số, tính minh bạch các số liệu về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản… của Ngành từng bước mới được hình thành nên việc thực hiện chuyển đổi số vào công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo sản xuất chưa rõ nét, cũng như việc chia sẽ thông tin cho các tổ chức doanh nghiệp trong việc quảng bá sản phẩm còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Sự chênh lệch về thu nhập và hưởng thụ dịch vụ giữa người dân nông thôn và đô thị; khó khăn về kết nối tiêu thụ nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm; chưa phát huy hết các tiềm năng và dư địa của nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày một tăng, lực lượng lao động ở nông thôn có xu hướng giảm và đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các thị trường xuất khẩu lớn như Trung Quốc, EU, Mỹ bị tác động lớn… là những thách thức đối với sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà. Để khắc phục những hạn chế trên, đồng thời phát huy được những tiềm năng, thế mạnh, tiếp tục có những bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới, góp phần tăng hiệu quả chuỗi sản xuất và thương mại hóa sản phẩm, việc xây dựng đề án: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là tất yếu.
II. Căn cứ xây dựng đề án

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

- Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015;

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030;
- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 4632/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/11/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025.
- Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025;

- Nghị quyết số  03/2017/NQ- HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025;

- Nghị quyết số 31/2017/NQ- HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2025;

- Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển “nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030;
- Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 13/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần tứ tư;

- Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Phần II

THỰC TRẠNG CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP LÀM NỀN TẢNG ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
I. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp thời gian qua 
1.1. Trên thế giới và trong nước:
Hiện nay, rất nhiều nước trên thế giới đã thành công trong việc thực hiện chuyển đổi số, thành quả chuyển đổi số đóng góp ngày càng lớn đến tăng trưởng GDP, năng suất lao động, cơ cấu việc làm, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Theo nghiên cứu từ năm 2017 của Microsoft và IDG tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tác động mà chuyển đổi số mang lại cho GDP năm 2017 là khoảng 6%, năm 2021 được dự đoán là 60%. Chuyển đổi số cũng làm tăng năng suất lao động 15% trong năm 2017, dự kiến 2020 là 21%; 85% công việc trong khu vực sẽ bị biến đổi trong 3 năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Công ty Nghiên cứu McKensey nhận định, khoảng 4 năm tới (năm 2025), mức độ tác động của chuyển đổi số tới GDP của nước Mỹ là khoảng 25%, còn ở các nước châu Âu là khoảng 36%. Một khảo sát từ Singapore, nếu các nước ASEAN chuyển đổi số mạnh mẽ, năm 2030 GDP ASEAN có thêm 1.000 tỷ USD. Đối với Việt Nam, nếu hoàn thành chuyển đổi số đúng kế hoạch, năm 2030 GDP của chúng ta sẽ tăng 100 tỷ USD. 
Trong lĩnh vực Nông nghiệp, các nước như Anh, Úc, Đan mạch, Estonia, Singapore, Thái lan, Israel, Trung Quốc... ứng dụng công nghệ 4.0, mà cốt lõi là chuyển đổi số đã ứng dụng một cách mạnh mẽ và thành công với việc sử dụng các thiết bị kết nối internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, điện toán đám mây, công nghệ cảm biến, công nghệ đèn Led, thiết bị bay không người lái, robot nông nghiệp và quản trị tài chính trang trại thông minh... vào sản xuất nông nghiệp
.  Giúp người sản xuất nông nghiệp có thể theo dõi, kiểm soát quá trình sản xuất một cách chính xác, hỗ trợ quá trình truy xuất nguồn gốc, từ đó thúc đẩy một cách tổng thể năng suất và chất lượng sản phẩm; Israel, quốc gia có diện tích nhỏ, đất đai khô cằn, song giá trị mỗi héc ta canh tác ở những khu nông nghiệp khép kín ứng dụng công nghệ 4.0 có thể đạt tới 120.000 - 150.000 USD/năm
.
Trước những thời cơ của chuyển đổi số mang lại, để hòa nhập chung với sự phát triển của thế giới. Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện để Việt Nam kịp thời hòa nhập với nền công nghệ số của thế giới. Trong đó, ngành Nông nghiệp đã bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn đến các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cụ thể như trong lĩnh vực trồng trọt đã ứng dụng nền tảng internet vạn vật (IoT); dữ liệu lớn (Big Data); trí tuệ nhân tạo (AI); công nghệ tự hành (robotics); cảm biến (sensors)… thông qua các sản phẩm công nghệ số như phần mềm phân tích các dữ liệu về môi trường, nguồn gen, loại cây và giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng… Điểm nổi bật là người tiêu dùng có thể truy xuất các thông số theo thời gian để biết thêm thông tin về sản phẩm mình sử dụng; trong lĩnh vực chăn nuôi đã áp dụng công nghệ IOT, blockchain, công nghệ sinh học lên các trang trại chăn nuôi với quy mô lớn. Bên cạnh đó, việc đưa những mô hình quản lý hiện đại để thay cho sức người cũng giúp tăng hiệu quả cũng như tiết kiệm được rất nhiều nhân công và nguồn lực. Trong đó, ngành chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ số nhiều nhất, với mô hình nổi bật là các trang trại hiện đại của Tập đoàn TH True Milk và Công ty Vinamilk; Trong lĩnh vực lâm nghiệp đã tích hợp công nghệ DND mã mạch trong quản lý giống và lâm sản; xây dựng các phần mềm phát hiện sớm và cảnh báo cháy rừng từ ảnh vệ tinh, phần mềm giám sát độ phủ xanh cũng như theo dõi các quần thể sinh vật trong để kịp thời phát hiện và cảnh báo mất rừng, suy thoái rừng…; Trong lĩnh vực thủy sản đã ứng dụng công nghệ sinh học chọn lọc, lai tạo các giống, công nghệ biofloc, công nghệ nano, công nghệ nuôi lồng trên biển, công nghệ nuôi cá nước lạnh… Trong khai thác thủy sản đã chuyển đổi số mạnh mẽ như việc sử dụng thiết bị dò cá sử dụng sóng siêu âm, máy đo dòng chảy, điện thoại vệ tinh; máy thu lưới vây (đứng); hệ thống thu-thả lưới chụp; hệ thống thu lưới rê; áp dụng máy nhận dạng trên tàu cá AIS để quản lý lưới; áp dụng hệ thống thông tin liên lạc có tích hợp định vị vệ tinh; hệ thống giám sát tàu cá bằng định vị toàn cầu (GPS) giúp quản lý, giám sát hoạt động khối tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên tôt hơn, đồng thời hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn rất thuận lợi.
1.2. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:

Trong những năm qua, trên cơ sở chính sách của Trung ương, tỉnh đã chủ động ban hành các Chương trình, Kế hoạch, Nghị Quyết, Đề án để thúc đẩy ứng dụng KH-CN, phát triển công nghệ cao, bồi dưỡng nâng cao năng lực và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Bên cạnh đó, hàng năm từ nguồn vốn chương trình sự nghiệp, kinh phí nghiên cứu khoa học, nguồn Nông thôn mới, các chương trình dự án… các đơn vị, địa phương đã nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Nhờ đó, trên địa bàn tỉnh bước đầu đã ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm chất lượng, sạch để cung cấp cho thị trường như: Các mô hình ứng dụng công nghệ nhà lưới, nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa tự động; Ứng dụng Hệ thống cảm biến trong điều khiển, theo dõi, giám sát từ xa quá trình chăm sóc cây nông nghiệp; Mô hình nhà kính hiện đại phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị cao; Ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) phun thuốc BVTV cho ruộng lúa (gần 1000 ha); Ứng dụng Công nghệ số trong sản xuất chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh như Hệ thống thông tin địa lý - GIS trong việc giám sát và khống chế bệnh Cúm gia cầm; Quản lý dịch bệnh gia súc, gia cầm thông qua ứng dụng “Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam-VAHIS”. Quản lý dịch bệnh thủy sản thông qua ứng dụng “Hệ thống báo cáo dịch bệnh thủy sản trực tuyến”. Sử dụng hệ thống giám sát trang trại chăn nuôi (camera) kết nối internet và điện thoại thông minh; ứng dụng phần mềm quản lý giết mổ, truy xuất nguồn gốc. Ứng dụng công nghệ chuồng trại khép kín với hệ thống điều hòa nhiệt độ chuồng nuôi, máng ăn và nước uống tự động, máy úm gia cầm tự động, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường bằng chế phẩm vi sinh, công nghệ khí sinh học (biogas) …; Trong lĩnh vực thủy sản: Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm như công nghệ vi sinh, công nghệ cho ăn tự động…; Ứng dụng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường nước ao nuôi kết nối internet với điện thoại thông minh; Ứng dụng các công nghệ giám sát hành trình tàu cá và máy quét sonar dò ngang, thông tin liên lạc tích hợp định vị vệ tinh và ra đa tàu cá vào khai thác thủy sản. Trong lĩnh vực lâm nghiệp: Ứng dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng FRMS để cập nhật tất cả các lô rừng biến động trong từng năm trên địa bàn toàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu và quản lý đồng bộ trên toàn quốc; Sử dụng các phần mềm Mapinfo, Microstation, QGIS để quản lý, chuyển đổi và khai thác các dữ liệu bản đồ
. Trong Lĩnh vực thủy lợi và PCTT đã ứng dụng phần mềm Google Earth  kết hợp bản đồ nền Map Info để quản lý cơ sở dữ liệu về thủy lợi, đê, kè và nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; hệ thống đo mưa tự động Vrain (hiện tại lắp đặt được 25 trạm) để dự báo lượng mưa, nhiệt độ phục vụ công tác dự báo hạn hán, mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Trong lĩnh vực chế biến Nông lâm sản thủy sản: Ứng dụng máy bắn màu tự động, sử dụng dây chuyển bán tự động trong sơ chế bóc vỏ, chẽ hạt điều, dây chuyền chiết rót tự động cao dược liệu, ứng dụng hệ thống sấy lạnh sản phẩm nông sản, dược liệu, ứng dụng chuyển đổi số vào truy xuất nguồn gốc, kinh doanh
... đã phát huy hiệu quả trong việc sản xuất, kinh doanh của cơ sở, nhiều cơ sở sau khi ứng dụng chuyển đổi số, giúp tăng lượng khách hàng lên gấp 2-3 lần. Việc giới thiệu, quảng bá, kinh doanh, thanh toán, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi hơn. 
Hạ tầng mạng viễn thông, mạng cáp, trạm thông tin di động tương đối hoàn thiện, công nghệ hiện đại, có khả năng nâng cấp và ứng dụng để thực hiện chuyển đổi số của tỉnh; Độ phủ cao; Tỷ lệ phủ sóng hạ tầng internet băng rộng cố định đến Trung tâm xã: 100%, đến thôn, bản, khu phố: 86%; Tỷ lệ phủ sóng hạ tầng mạng viễn thông di động đến Trung tâm xã:100%, thôn, bản, khu phố 97%; Tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ số 100%; đã hình thành hệ thống thông tin phòng, chống, ngăn chặn thư rác và sao lưu dữ liệu
; Có trên 63% THT/HTX được trang bị máy tính, tỷ lệ máy tính được kết nối mạng Internet ước đạt trên 95,8%; 26,1% số người sử dụng thành thạo máy tính, 75,8% số hộ sản xuất nông nghiệp có điện thoại thông minh, trong đó 65,5 % số hộ có điện thoại, máy tính kết nối internet, 84,8% số hộ sử dụng thành thạo điện thoại thông minh/máy tính
. Trong ngành Nông nghiệp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc được trang bị tương đối hoàn thiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu công việc, hiện nay có: 70% CBCCVC được trang bị máy tính, 88% CBCCVC sử dụng thành thạo máy tính trong công việc, 90% máy tính được kết nối internet, mỗi đơn vị đều được trang bị máy scan, 10/19 đơn vị được trang bị máy chiếu (có phụ lục 3 chi tiết kèm theo) 
. 
Nhìn chung, việc thực hiện chuyển đổi số của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị hiện nay vẫn còn ở mức thấp, ứng dụng rải rác, từng phần. Hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ, nền tảng dữ liệu của ngành còn thiếu và rời rạc, chưa đáp ứng với nhu cầu chuyển đổi số vào trong công tác quản lý cũng như sản xuất của ngành. Tư duy, trình độ của người nông dân chưa tiệm cận với công nghệ số, chưa có những ứng dụng rõ nét của nền nông nghiệp số của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nên năng suất, chất lượng chưa cao và hiệu quả sản xuất còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 
II. Tiềm năng, thế mạnh ngành Nông nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số
- Quảng Trị có vị trí địa lý kinh tế - chính trị quan trọng, là giao điểm của trục kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, có điều kiện giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt và đường thuỷ. Bờ biển dài gần 75 km, với ngư trường rộng gần 8.400 km2. Đây là một lợi thế nổi trội để tỉnh Quảng Trị mở rộng hợp tác, tăng cường liên kết, giao thương, trao đổi hàng hóa với cả nước và với các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, với đa dạng về điều kiện địa hình, đất đai, nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau nên tỉnh Quảng Trị thích hợp cho phát triển nông nghiệp, có nhiều loại cây trồng, con nuôi mang tính đặc sản vùng miền, có tính hàng hóa và có khả năng cạnh tranh cao;
- Định hướng xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở khoa học để ngành nông nghiệp định hướng, phát triển toàn diện;
- Trên cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước về đẩy mạnh phát triển cách mạng công nghệ 4.0 mà cốt lõi là chuyển đổi số, tỉnh đã ban hành các Đề án, Kế hoạch là cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung trên địa bàn tỉnh;
- Hạ tầng VT-CNTT phát triển và phủ sóng khá rộng, cơ bản đáp ứng yêu cầu để triển khai các ứng dụng CNTT và hướng tới chuyển đổi số; Tỷ lệ người dân sử dụng thiết bị cầm tay thông minh tương đối cao, đây là một điều kiện thuận lợi để giúp người dân tiếp cận thông tin, quản lý trang trại, để truy xuất nguồn gốc sản phẩm (ứng dụng tem QR Code), mua nông sản online…; Ngoài ra, xuất phát thấp trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, cùng với sự phát triển của KH&CN giúp Quảng Trị có thể đi tắt, đón đầu và ứng dụng các công nghệ của các tỉnh, các nước bạn đang áp dụng và đã thành công;
- Bước đầu hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao (khu vực Đèo Sa Mù - Hướng Hóa), tạo điều kiện thuận lợi để thí điểm áp dụng các thành quả công nghệ vào sản xuất, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng hiệu quả; 
- Quảng Trị có diện tích đất đai phù hợp với trồng nhiều loại cây nông nghiệp, trong đó có đất đỏ bazan trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả; có nhiều loại cây, con đặc sản, mang tính vùng miền như: Gạo Huyết rồng, cà phê chè Catimor, giống tiêu Cùa, tiêu Vĩnh Linh nổi tiếng, lợn Vân Pa, có nhiều sản phẩm được xuất khẩu đi các nước trên thế giới;
- Nhiều nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh đã được cấp chứng nhận  OCOP, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, mã số vùng trồng, chứng nhận hữu cơ... là cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất
. 
III. Cơ hội, thách thức
3.1. Cơ hội:
- Chuyển đổi số là cơ hội để tỉnh Quảng Trị nói chung và ngành Nông nghiệp nói riêng có thể bứt phá, vươn lên trong thời gian tới;
- Cơ sở dữ liệu và phần mềm chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và PTNT phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, sản xuất trên các lĩnh vực: nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản… là cơ hội để chúng ta học hỏi, lựa chọn, ứng dụng;
- Việt Nam hội nhập với thế giới thông qua WTO, cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)...là cơ hội để tiếp cận nguồn vốn, công nghệ sản xuất tiên tiến và lưu thông các mặt hàng nông sản;
- Đi tắt đón đầu, nhanh chóng trong việc lựa chọn, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp phù hợp vào thực tế sản xuất trên nền tảng nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh của các tỉnh thành, các nước bạn đi trước; Công nghệ số hiện nay đã phát triển và phổ biến, sẵn sàng, làm động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh hơn;

- Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia và nền kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là cơ sở để chúng ta biến những khó khăn trở thành cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền kinh tế kỹ thuật số;
- Ứng dụng công nghệ 4.0 tạo ra bước phát triển nhảy vọt trong phát triển ngành nông nghiệp nói riêng và các ngành khác nói chung; Với CMCN 4.0, sẽ có điều kiện tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ, thành tựu công nghệ của thế giới, trước hết là công nghệ thông tin, công nghệ số, công nghệ điều khiển và tự động hóa để nâng cao năng suất trong sản xuất đến phân phối và tiêu thụ hàng nông sản; giúp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bình đẵng về cơ hội tiếp cận thị trường, giảm khâu trung gian, minh bạch quy trình; tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, HTX tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu nhờ xu hướng mở rộng quy mô sản xuất toàn cầu theo hướng mở. Việc thực hiện chuyển đổi số sẽ giúp người sản xuất quản lý các hoạt động từ sản xuất đến tiêu thụ, cung cấp sản phẩm có chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, tạo ra số lượng lớn, chất lượng đồng đều, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích; Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao hơn mức sống người dân;

- Ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng lần thứ 4 là cơ hội để giải phóng sức lao động cho người sản xuất, hạn chế tối đa tác động của điều kiện thời tiết bất lợi lên đối tượng sản xuất;

- Hạ tầng viễn thông thường xuyên được nâng cấp, đáp ứng cơ bản nhu cầu thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh;
- Việc đầu tư ứng dụng công nghệ vào khai thác, giám sát hành trình và cơ sở hạ tầng thủy sản là cơ sở để tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

3.2. Thách thức: 
- Nguy cơ mất việc làm khi người lao động không được đào tào, đào tạo lại, đào tạo nâng cao để bắt kịp các yêu cầu về kỹ năng mới; Đa số người dân chưa có đủ kỹ năng số cần thiết, chưa đủ niềm tin vào dịch vụ qua mạng nói chung và thanh toán, giao dịch thương mại nói riêng. An toàn, an ninh mạng, dữ liệu tổ chức/doanh nghiệp, dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư cá nhân của con người trên không gian mạng đang bị đe dọa; Tạo ra sự phân cấp, bất bình đẵng giữa người được ứng dụng và không ứng dụng công nghệ;
- Đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ 4.0 đòi hỏi vốn lớn, trong khi nguồn lực tài chính của người dân và các nhà đầu tư hạn chế, các chính sách của trung ương và của tỉnh chưa đủ mạnh và đồng bộ, mới chỉ đáp ứng ở một số công đoạn trong chuỗi với quy mô nhỏ nên hoạt động đầu tư chưa được tập trung, nguồn vốn đầu tư còn ít, các mô hình sản xuất hiệu quả thiếu nguồn kinh phí để nhân rộng; 

- Việc ứng dụng KHCN giúp tạo ra nhiều sản phẩm trong mọi điều kiện, số lượng sản phẩm hàng hóa lớn và mỗi một quốc gia có thể làm được nhờ việc ứng dụng công nghệ. Đây là áp lực lớn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm; Bên cạnh đó, thị trường đầu ra của sản phẩm, sự cạnh tranh của các sản phẩm nông sản với các tỉnh, thành trong cả nước, cũng như nước ngoài, đòi hỏi các sản phẩm nông sản của tỉnh cần đáp ứng yêu cầu đồng bộ về chất lượng của sản phẩm; sản xuất phair theo quy chuẩn kỹ thuật và có chứng nhận như VietGap, GlobalGap, JapanGap hữu cơ...; sản phẩm vừa phải chứng minh về nguồn gốc, chất lượng, vừa phải đồng nhất (giống, kích cỡ, màu sắc, bao bì, nhãn mác); người nông dân và doanh nghiệp phải được trang bị kiến thức và kỹ năng khoa học...

- Cơ sở nền tảng chuyển đổi số (hạ tầng số, nền tảng dữ liệu, cơ sở dữ liệu số…) còn thiếu và yếu; Chuyển đổi số đặt ra nhiều thách thức cả về kinh tế và xã hội, nhất là ở các vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét với tần suất thiên tai ngày càng dày và quy mô ngày càng lớn, diễn biến khó lường; dịch bệnh trong chăn nuôi tuy được kiểm soát, khống chế xong diễn biến phức tạp vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát, đã tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp.
IV. Khó khăn, hạn chế 
- Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, của tỉnh, của ngành còn hạn chế và rời rạc dẫn đến khó khăn trong kết nối, liên thông, chia sẻ, khai thác hiệu quả; một số CSDL chuyên ngành hiện có dữ liệu nhưng chưa đầy đủ, chất lượng chưa cao, cần triển khai bước cập nhật, làm sạch...;

- Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chủ yếu theo phương thức sản xuất truyền thống, thiếu hệ thống trang thiết bị phục vụ chế biến, bảo quản giảm tổn thất sau thu hoạch. Việc ứng dụng các công nghệ thông minh, công nghệ 4.0, sản xuất theo hướng có liên kết, theo quy trình hữu cơ, sạch, có chứng nhận, sản xuất theo chuỗi giá trị... chưa nhiều, một số sản phẩm phát triển chưa bền vững; việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa nông nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, việc tìm kiếm đầu ra cho nông sản còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn;

- Tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản còn phân tán, thể hiện ở kết cấu hạ tầng tại các vùng sản xuất tập trung chưa phát triển; quy mô đất đai còn nhỏ lẻ, manh mún, tập quán, ý thức sản xuất tự do thiếu liên kết, kết nối cung cầu thường xuyên bị đứt gãy; 
- Số lượng các doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh còn ít, chưa có doanh nghiệp, tập đoàn lớn tham gia đầu tư các dự án nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; chính sách khuyến khích, kêu gọi, thu hút đầu tư và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, người dân tham gia đầu tư vào các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa đủ mạnh; mới chỉ có hơn 5% HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm;- Sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa thực hiện chặt chẽ và sâu rộng, hợp tác xã nông nghiệp chậm đổi mới, chỉ 10% HTX, THT tham gia chuỗi liên kết sản xuất; 

- Chưa có cán bộ chuyên sâu về chuyển đổi số trong các lĩnh vực Nông nghiệp; Nguồn nhân lực trong sản xuất nông nghiệp chủ yếu là không qua đào tạo nên kỹ năng quản lý, sản xuất, thị trường, khả năng tiếp thu và tiếp cận các ứng dụng công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, nhận thức, tư duy về chuyển đổi số chưa cao và chưa đúng mức;

- Hạ tầng viễn thông đã phát triển nhưng chưa đồng bộ, độ phủ sóng chưa đồng đều giữa thành thị và nông thôn;
- Sản phẩm nông nghiệp trong thời gian qua chưa có sự điều tiết của nhà nước mà phụ thuộc nhiều vào thương lái nên vẫn còn tình cảnh “được mùa rớt giá, mất mùa được giá” vì vậy người dân thường bị ép giá nên dẫn đến thua thiệt; 

- Chưa có cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực CNTT, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số;
Phần III

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

I. Quan điểm, mục tiêu của đề án

1. Quan điểm
Chuyển đổi số là giải pháp, là cơ hội để nền nông nghiệp tỉnh Quảng Trị bứt phá, vươn lên. Trong đó phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí và tăng hiệu quả. Thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số. Góp phần chuyển đổi nhận thức trong quản lý, chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường mạng, đẩy nhanh quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong xu thế hội nhập; Chuyển đổi số ngành nông nghiệp phải gắn liền với chính quyền số, kinh tế số và phát triển số. Phát huy sự tham gia cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và các thành phần kinh tế, trong đó chủ thể hạt nhân là các doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, đảm bảo an toàn an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững.
2. Mục tiêu.
2.1. Mục tiêu tổng quát: 
Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chú trọng nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế; Phát triển hạ tầng, nền tảng số, công nghệ số, các cơ sở dữ liệu của ngành... nhằm đổi mới công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành nông nghiệp gắn với chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của ngành; Nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
2.2. Mục tiêu cụ thể:

2.2.1. Đến năm 2025:
a. Phát triển chính quyền số ngành nông nghiệp 

- 100% cơ quan, đơn vị trong ngành được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng viễn thông đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý điều hành.
- Nâng cấp trang thông tin điện tử ngành Nông nghiệp, đồng thời tích hợp vào trang thông tin điện tử tỉnh để thuận tiện trong công tác quản lý, điều hành, giải quyết các TTHC; giới thiệu, quảng bá về nông sản chủ lực của tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt: 

+ 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan thuộc Sở sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số; việc gửi nhận các văn bản điện tử đều thực hiện liên thông (trừ văn bản mật); 
+ 100% thủ tục hành chính của ngành thuộc phạm vi công bố của UBND tỉnh được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;
+ 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); 
+ 100% chế độ báo cáo (trừ văn bản mật) phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, Chính phủ;
+ 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;

+ Đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin; Triển khai hệ thống “phòng họp không giấy” và phòng họp trực tuyến với cơ quan, đơn vị, địa phương;
+ Xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý nhà nước về dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Sử dụng công nghệ viễn thám để giám sát và dự báo hạn hán theo chỉ số và trên cơ sở dự báo mùa; 

+ Thực hiện số hóa toàn bộ các dữ liệu thị trường, vùng sản xuất cây trồng, con nuôi tập trung, đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu thời tiết, hệ thống thủy lợi, rừng, hệ thống hạ tầng lâm nghiệp và PCCCR;

+ Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS trong cập nhật diễn biến rừng, giám sát cháy rừng, dự báo nguy cơ mất rừng và suy thoái rừng; 50% diện tích rừng tự nhiên được ứng dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ như: SMART… trong công tác tuần tra bảo vệ rừng.

b. Phát triển kinh tế số ngành nông nghiệp 

- Phấn đấu kinh tế số chiếm ít nhất 10% GRDP của ngành nông nghiệp;

- Trên 100% sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên được đưa lên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế.
- Đến năm 2025, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt: 

+ Ít nhất 20 mô hình ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong quản lý sản xuất trồng trọt và chăn nuôi và có 15 mô hình được ứng dụng phần mềm kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; 

+ Phấn đấu trên 5.000 ha lúa sử dụng thiết bị bay không người lái (Drone) trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh; 

+ Có 05 cơ sở giết mổ động vật tập trung ứng dụng hệ thống giám sát điện tử, truy xuất nguồn gốc động vật giết mổ và in tem nhãn QR để dán lên sản phẩm;

+ Có ít nhất 07 tàu cá xa bờ được lắp đặt cảm biến kho bảo quản kết nối với điện thoại di động thông minh; Có ít nhất 02 dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng thiết bị cảm biến giúp giám sát và dự đoán sự thay đổi của môi trường;
+ Xây dựng 01 mô hình ứng dụng camera giám sát chuyên dụng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Thí điểm ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc lâm sản iTwood cho 2 HTX tham gia trồng rừng chứng chỉ FSC có liên kết với Doanh nghiệp; 
+ Có trên 150 ha cây trồng cạn, cây dược liệu, cây ăn quả áp dụng các biện pháp tưới thông minh kết nối internet vạn vật (IoT), thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Đào tạo được ít nhất 05 chuyên gia và trên 200 cán bộ HTX, doanh nghiệp chủ chốt và 600 nông dân có đủ kỹ năng tiếp cận chuyển đổi số. 

c. Phát triển xã hội số ngành nông nghiệp 

- Có trên 50% hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử;

- Trên 35% HTX có tài khoản thanh toán điện tử; Có ít nhất 20% HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại điện tử;

- Hạ tầng băng rộng cáp quang của HTX đạt trên 80%; phổ cập dịch vụ 4G, 5G cho 100% cán bộ quản lý và thành viên HTX;

- 100% Giám đốc HTX sử dụng điện thoại thông minh để quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên môi trường mạng; 

- Ít nhất có 30% số hộ sản xuất nông nghiệp ứng dụng điện thoại thông minh để quản lý sản xuất, mua, bán sản phẩm nông nghiệp trên môi trường mạng.

2.2.2. Đến năm 2030

a. Phát triển chính quyền số ngành nông nghiệp 

- Duy trì, nâng cấp cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn ngành; 

- Duy trì, nâng cấp trang thông tin điện tử ngành nông nghiệp, đồng thời tích hợp vào trang thông tin điện tử tỉnh, quốc gia, vùng… để giới thiệu về nông sản chủ lực của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030 đạt:

+ 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;
+ Duy trì 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật);
+ Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp;
+ 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;
+ Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý nhà nước về dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; cung cấp thông tin cho cộng đồng và doanh nghiệp;
+ Tiếp tục cập nhật số hóa dữ liệu về thị trường, vùng sản xuất cây trồng, con nuôi tập trung, đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu thời tiết, hệ thống thủy lợi, rừng, hệ thống hạ tầng lâm nghiệp và PCCCR;

+ Duy trì ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS trong cập nhật diễn biến rừng, giám sát cháy rừng, dự báo nguy cơ mất rừng và suy thoái rừng; 80% diện tích rừng tự nhiên được ứng dụng hiệu quả các phần mềm, công cụ hỗ trợ như: SMART… trong công tác tuần tra bảo vệ rừng.

b. Phát triển kinh tế số ngành nông nghiệp 

- Phấn đấu kinh tế số chiếm ít nhất 15% GRDP của ngành nông nghiệp

- 100% sản phẩm OCOP của tỉnh được đưa lên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế.

- Đến năm 2030, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt: 

+ Ít nhất 30 mô hình ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong quản lý sản xuất trồng trọt và chăn nuôi và có 25 mô hình được ứng dụng phần mềm kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; 

+ Phấn đấu trên 10.000 ha lúa sử dụng thiết bị bay không người lái (Drone) trong các khâu chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh; 

+ Có ít nhất 05 mô hình trồng rau, hoa ứng dụng công nghệ đèn Led đa sắc; 05 mô hình ứng dụng rô bốt trong quản lý trang trai chăn nuôi, trồng trọt;

+ Có 12 cơ sở giết mổ động vật tập trung ứng dụng hệ thống giám sát điện tử, truy xuất nguồn gốc động vật giết mổ và in tem nhãn QR để dán lên sản phẩm;

+ Có ít nhất 03 dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng thiết bị cảm biến giúp giám sát và dự đoán sự thay đổi của môi trường. Áp dụng kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng bộ cảm biến kết nối với điện thoại di động thông minh trên 15 tàu;
+ Mở rộng áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc gỗ thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng của hộ gia đình, các cơ sở chế biến, sẽ nâng cao hiệu quả quản lý gỗ hợp pháp; 

+ Có trên 500 ha cây dược liệu, cây ăn quả, cây trồng chủ lực áp dụng các biện pháp tưới thông minh kết nối internet vạn vật (IoT), thích ứng với biến đổi khí hậu; 

+ Mô phỏng tối ưu hệ thống hồ chứa, hệ thống tưới tiêu trên cơ sở các mô hình lập trên nền Matlab, C++; 

+ Ứng dụng công nghệ Google Earth Engine để xác định mực nước hồ chứa; 

+ Sử dụng mô hình khí hậu toàn cầu (GCM), thiết lập tính toán cho mô hình khí hậu vùng (RegCM) với số liệu dự báo khí hậu (CFS) để nhận định khả năng hạn hán trên địa bàn tỉnh. Xây dựng bản đồ nhận định hạn hán theo từng tháng cho các tỉnh vùng trên địa bàn tỉnh. Xây dựng bản đồ cảnh báo khả năng thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đối với từng xã/huyện nhằm hỗ trợ địa phương sẽ chủ động lập kế hoạch sản xuất và gieo trồng phù hợp với nguồn nước theo dự báo.

- Đào tạo được ít nhất 10 chuyên gia và trên 350 cán bộ HTX, doanh nghiệp chủ chốt và 1.000 nông dân có đủ kỹ năng tiếp cận chuyển đổi số. 

c. Phát triển xã hội số ngành nông nghiệp 

- Có trên 75% hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử;

- 100% HTX có tài khoản thanh toán điện tử; Có trên 50% HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại điện tử.

- Hạ tầng băng rộng cáp quang của HTX đạt 100%; 

- Duy trì 100% giám đốc HTX sử dụng điện thoại thông minh để quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên môi trường mạng; 

- Ít nhất 50% số hộ sản xuất nông nghiệp ứng dụng điện thoại thông minh để quản lý sản xuất, mua, bán sản phẩm nông nghiệp trên môi trường mạng.

II. Đối tượng và phạm vi đề án

- Đối tượng của đề án: Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nông nghiệp, các tổ chức kinh tế (hợp tác xã, tổ hợp tác, Doanh nghiệp...), cá nhân hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và hộ gia đình sản xuất nông nghiệp có ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Phạm vi đề án: 
+ Đề án này ban hành các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
+ Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
III. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp xây dựng mô hình điểm giúp người dân tiếp cận và ứng dụng

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến các cấp, các ngành, xác định chuyển đổi số trong nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng, phát triển bền vững và xây dựng nông thôn mới.

- Vận động người dân, doanh nghiệp tham gia các chương trình, dự án nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao và tuân thủ các quy trình, kỹ thuật về phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Từng bước thay đổi nhận thức, hành động, thói quen canh tác theo phương pháp truyền thống. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phát triển nông nghiệp chuyển đổi số, giới thiệu trên các kênh truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử… giúp người dân có thể năm bắt, tiếp cận, từng bước hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp;

- Thường xuyên phối hợp với cơ quan đơn vị ban ngành, các đơn vị Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tổ chức tập huấn, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng số cho người nông dân;

- Hàng năm từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau tiến hành xây dựng các mô hình công nghệ mới giúp người dân tiếp cận, học tập, làm theo nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý của ngành Nông nghiệp, nhu cầu sử dụng của người dân, Doanh nghiệp:

- Trên cơ sở phát triển của công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) và Trung tâm dữ liệu (Data Center): Các đơn vị chuyên môn bước đầu lựa chọn lĩnh vực ưu tiên để số hóa; triển khai điều tra, khảo sát, đánh giá thu thập các thông tin dữ liệu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành nông nghiệp đảm bảo kết nối được dữ liệu của tỉnh, cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Hỗ trợ tiếp cận thông tin và cung cấp thông tin cho các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp, giúp người dân tiếp cận được cơ sở dữ liệu của ngành, dự báo thị trường nông sản…
- Xây dựng trang thông tin và tổ hợp phần mềm với đầy đủ các chức năng quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng công tác quản lý, nhu cầu thông tin về các hoạt động sản xuất nông nghiệp ở mọi nơi, mọi lúc thông qua các thiết bị được kết nối Internet.
- Đồng thời phòng chống xâm nhập bảo vệ hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin; triển khai hệ thống thông tin phòng, chống, ngăn chặn thư rác và sao lưu dữ liệu.

3. Xác định những thành tựu công nghệ số cần ưu tiên để phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng trị 

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn theo phương thức sản xuất truyền thống, quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ chưa tập trung, sản xuất chưa gắn kết với thị trường, chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế của đất đai, khí hậu, tính cạnh tranh và hiệu quả sản xuất còn thấp. Để đạt được mục tiêu nâng cao năng suất, tạo độ đồng đều cho sản phẩm, tiếp cận thị trường, tăng hiệu quả kinh tế, cần ứng dụng công nghệ số để tự động hóa toàn bộ hoặc một số quy trình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, cụ thể: 
- Lĩnh vực Trồng Trọt: Tập trung ứng dụng các thành tựu như Internet vạn vật (IoT), thiết bị bay không người lái (Drone) để phun thuốc BVTV, bón phân cho cây trồng; ứng dụng công nghệ đèn Led đa sắc sử dụng đồng bộ trong canh tác kỹ thuật cao để tối ưu hóa quá trình sinh trưởng; ứng dụng phần mềm quản lý cây trồng, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của lĩnh vực, trí tuệ nhân tạo (AI)…;

- Lĩnh vực Chăn nuôi: Tập trung ứng dụng các công nghệ số hóa (công nghệ IoT, blockchain, điện toán đám mây, các phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu) trong quản lý nhà nước, quản lý dịch bệnh và sản xuất chăn nuôi. Ưu tiên ứng dụng phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu về chăn nuôi, dịch bệnh; phần mềm quản lý trang trại chăn nuôi, hệ thống cảm biến (IoT) điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi; phần mềm quản lý dữ liệu truy xuất nguồn gốc, in tem nhãn QR.

- Lĩnh vực Thủy sản: Ứng dụng công nghệ IoT, công nghệ sinh học trong chọn giống; Công nghệ biofloc, công nghệ vi sinh, công nghệ nano trong nuôi thủy sản; Tập trung ứng dụng, nhân rộng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao phù hợp với đặc điểm từng vùng để tăng năng suất, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao; ứng dụng máy quét sonar dò ngang trên tàu cá. Triển khai nhật ký khai thác điện tử, cũng như truy xuất sản phẩm thủy sản trên phương tiện điện tử.

- Lĩnh vực Lâm nghiệp: Thực hiện số hóa toàn bộ các dữ liệu về rừng, hệ thống hạ tầng lâm nghiệp và PCCCR; Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc gỗ thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng của hộ gia đình, các cơ sở chế biến, sẽ nâng cao hiệu quả quản lý gỗ hợp pháp; Ứng dụng hệ thống camera giám sát chuyên dụng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS, AI trong cập nhật diễn biến rừng, giám sát cháy rừng, dự báo nguy cơ mất rừng và suy thoái rừng; Khuyến khích các Doanh nghiệp ứn dụng công nghệ DNA mã vạch trong truy xuất nguồn gốc giống và lâm sản.

- Lĩnh vực Thuỷ lợi: Ứng dụng công nghệ tưới thông minh kết nối ineternet vạn vật (IoT) thích ứng với biến đổi khí hậu. Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng phần mềm quản lý, dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về các công trình thủy lợi.

- Lĩnh vực phát triển ngành nghề nông thôn: Tăng cường việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm; ưu tiên ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh và công nghệ thông tin trong quản lý điều hành HTX/Doanh nghiệp/cơ sở/hộ gia đình.
- Lĩnh vực nông thôn mới: Chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối đồng bộ và liên thông; hệ thống trực tuyến lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/ cộng đồng về chính quyền địa phương.

4. Phát triển thị trường tiêu thụ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số trong nông nghiệp và logistics:

- Phát triển hạ tầng thương mại (chợ đầu mối, trung tâm cung ứng nông sản siêu thị, hệ thống bán buôn, bán lẻ...), hệ thống logicstic kết nối giữa người sản xuất với nhà phân phối, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động phân phối sản phẩm nông nghiệp, phát triển trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản chế biến đặc sản mang tầm khu vực.

- Đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh thành trong cả nước, với các địa phương khác ở quy mô vùng; tạo điều kiện lưu thông hàng hóa theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Tiến tới cùng các Bộ, Ngành Trung ương hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chiến lược quốc gia, có sức cạnh tranh mạnh mẽ trong thị phần nông sản nội địa, khu vực và quốc tế.

- Xây dựng trang thông tin điện tử về sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước. Xây dựng thương hiệu của các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh; đáp ứng các yêu cầu để kinh doanh online (bán hàng qua các sàn thương mại điện tử như Alibaba, Postmart, Vỏ Sò, Sendo, Shopee, eGap… hình thành sàn giao dịch nông sản Quảng Trị.

- Tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế trong và ngoài nước để giới thiệu sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo và thông tin thị trường trong nước và trên thế giới về thị phần, thị hiếu, giá cả, các tiêu chuẩn sản phẩm... để xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thị trường cho các sản phẩm nông sản.

- Hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản, giải quyết được vấn đề được mùa mất giá cho người nông dân.

5. Đẩy mạnh nâng cao năng lực, trình độ về chuyển đổi số

- Việc chuyển đổi số trong nông nghiệp đòi hỏi việc đào tạo và thu hút lực lượng lao động trẻ vào nông nghiệp. Đây là lực lượng lao động có khả năng tiếp thu và phát huy tốt nhất trong việc ứng dụng công nghệ, quản lý và triển khai chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, đòi hỏi phải có chiến lược đào tạo, thu hút lực lượng lao động có tay nghề cao vào nông nghiệp. Các chương trình đào tạo nghề cần tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng ứng dụng công nghệ phục vụ nông nghiệp; đồng thời phải hợp tác với các Tổ chức/Doanh nghiệp/Tập đoàn lớn để đào tạo một đội ngũ kỹ thuật viên nông nghiệp đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi mới.

- Chú trọng liên kết, hợp tác với các viện, trường đại học, các tỉnh, thành phố có điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao đề nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là đào tạo các chuyên gia về kỹ thuật nông nghiệp, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành cho cán bộ ngành nông nghiệp, nhằm hướng tới chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao kỷ năng ứng dựng công nghệ số, quản lý sản xuất và thực hiện chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp; Hỗ trợ đào tạo kiến thức cơ bản về tin học, thương mại, marketing… cho đôi ngũ cán bộ HTX.

6. Ứng dụng các tiến bộ Khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, nâng cao giá trị của sản xuất nông nghiệp

- Tập trung đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ sinh học trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản, tập trung vào các đối tượng trọng điểm, chủ lực và phù hợp với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thử nghiệm các thành tựu khoa học và công nghệ lần thứ 4 để lựa chọn gói công nghệ phù hợp ứng dụng vào thực tiễn sản xuất trên địa bàn như: ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để quản lý sản xuất (từ khâu gieo trồng, chăm sóc, chế biến đến thị trường tiêu thụ). Qua đó sẽ hỗ trợ người sản xuất xác định được thời gian gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, thời gian chế biến và thị trường có nhu cầu.

- Hỗ trợ cho các Doanh nghiệp, HTX chuẩn hóa về sản phẩm nông sản (quy trình sản xuất, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, nuôi…) và một số trang thiết bị phù hợp để có thể theo dõi, vận hành và ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất.

7. Giải pháp về đầu tư: Khuyến khích, kêu gọi, thu hút đầu tư theo đối tác công tư (PPP) và tạo điệu kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, người dân tham gia đầu tư vào các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Tạo điều kiện để khuyến khích doanh nghiệp và người dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm để hình thành nên sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu, chuyển giao với các doanh nghiệp bởi doanh nghiệp vừa là đơn vị ứng dụng khoa học công nghệ, vừa là đơn vị tiếp nhận những sản phẩm đầu ra của sản xuất. Thông qua doanh nghiệp, các công nghệ sẽ được chuyển giao vào sản xuất, tới nông dân nhanh hơn, để sản xuất kinh doanh có hiệu quả và sản phẩm nông sản đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Tạo môi trường đầu tư lành mạnh, đủ sức hấp dẫn và khuôn khổ pháp lý rõ ràng, đầy đủ, tạo lòng tin cho nhà đầu tư và người dân; công khai minh bạch thông tin.

- Cần tổ chức đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, nâng cao tính giải trình để lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực (năng lực tài chính, kỹ thuât, công nghệ, kinh nghiệm thi công, khả năng quản lý…).

- Tạo lập cơ chế chia sẻ rủi ro của nhà nước với nhà đầu tư.

8. Cơ chế chính sách để hổ trợ thúc đẩy người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện chuyển đổi số:

8.1. Cơ chế, định mức hỗ trợ:

8.1.1. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành, trang thông tin điện tử của ngành, hỗ trợ đưa sản phẩm của tỉnh lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế: 

- Hoàn thiện hạ tầng và xây dựng và chia sẽ cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) của ngành Nông nghiệp: Hỗ trợ 100% kinh phí từ ngân sách tỉnh để thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu. Định mức hỗ trợ không quá 5 tỷ/năm.

- Hỗ trợ nâng cấp trang thông tin điện tử: Hỗ trợ 100% chi phí nâng cấp trang thông tin điện tử, tích hợp vào trang thông tin điện tử của tỉnh, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, trong đó ngân sách tỉnh 100%. Định mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/năm.

- Hỗ trợ để đưa sản phẩm Nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế (Alibaba, Lazada, Postmart, Vỏ Sò, Sendo, Shopee, eGap…): Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đăng ký gian hàng và hỗ trợ gói đẩy sản phẩm lên trang đầu (trong đó: Ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30%). Định mức hỗ trợ không quá 17,5 triệu đồng/năm. 

- Hỗ trợ ứng dụng phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi (100% chi phí từ Ngân sách tỉnh). Định mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/hệ thống phần mềm. Giai đoạn 2022-2025 hỗ trợ 02 phần mềm.

- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát và dự báo hạn hán theo chỉ số và trên cơ sở dự báo mùa (100% chi phí từ Ngân sách tỉnh). Định mức hỗ trợ tối đa không quá 700 triệu đồng/năm. 

- Thực hiện số hóa toàn bộ các dữ liệu về rừng, hệ thống hạ tầng lâm nghiệp và PCCCR, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%, tối đa không quá 1.600 triệu đồng.

8.1.2. Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm về ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp: 

- Hỗ trợ hệ thống IoT:

+ Lĩnh vực Trồng Trọt: Hỗ trợ tối đa 30% chi phí (trong đó: Ngân sách tỉnh 100%) ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) cho cây rau, hoa, cây ăn quả… Định mức hỗ trợ không quá 60 triệu đồng/mô hình. 

+ Lĩnh vực chăn nuôi: Hỗ trợ tối đa 30% chi phí phần mềm quản lý trang trại chăn nuôi kết nối Internet vạn vật (IoT) và các cảm biến điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi (trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%). Định mức hỗ trợ không quá 18 triệu đồng/trang trại. Giai đoạn 2022-2025, hỗ trợ không quá 180 triệu.

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư hệ thống giám sát giết mổ điện tử, phần mềm quản lý truy xuất nguồn gốc động vật giết mổ và in tem nhãn QR để dán lên sản phẩm. Định mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/cơ sở giết mổ. Giai đoạn 2022-2025, hỗ trợ không quá 05 cơ sở.

- Hỗ trợ mô hình kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng bộ cảm biến kết nối với điện thoại di động thông minh. Hỗ trợ tối đa 50% chi phí (trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%). Định mức hỗ trợ không quá 250 triệu đồng/mô hình. Giai đoạn 2022-2025, hỗ trợ không quá 1.750 triệu đồng.

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí xây dựng hệ thống tưới thông minh cho cây trồng cạn, cây dược liệu, cây ăn quả. Định mức hỗ trợ không quá 100 triệu/ha, mỗi năm hỗ trợ không quá 37,5 ha.

- Hỗ trợ 04 HTX/ doanh nghiệp làm mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ tự động hóa sau thu hoạch với mức hỗ trợ tối đa 50% giá trị mô hình (ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%), tối đa không quá 500 triệu đồng/mô hình.

8.1.3. Hỗ trợ ứng dụng phổ biến, nhân rộng các thành tựu công nghệ số

- Hỗ trợ phần mềm kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Hỗ trợ 30% chi phí phần mềm, trong đó: Ngân sách tỉnh 100%. Định mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/hệ thống phần mềm. Mỗi năm hỗ trợ không quá 4 phần mềm.

- Hỗ trợ thiết bị bay không người lái (Drone) để chăm sóc và phòng trừu sâu bệnh trên các loại cây trồng: Hỗ trợ 30% chi phí mua thiết bị bay không người lái (trong đó: Ngân sách tỉnh 100%). Định mức hỗ trợ không quá 180 triệu đồng/máy. Mỗi năm hỗ trợ không quá 540 triệu đồng.

- Hỗ trợ dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng thiết bị cảm biến giúp giám sát và dự đoán sự thay đổi của môi trường. Hỗ trợ tối đa 30% kinh phí đầu tư và tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án. Giai đoạn 2022-2025 hỗ trợ không quá 400 triệu đồng.

+ Hỗ trợ xây dựng 01 mô hình lắp đặt 04 hệ thống camera chuyên dụng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho 01 chủ rừng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%, tối đa không quá 600 triệu đồng/mô hình.

+ Hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc lâm sản iTwood cho 2 HTX tham gia trồng rừng chứng chỉ FSC, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%, tối đa không quá 200 triệu đồng/mô hình.

- Hỗ trợ  dây chuyền chiết rót sản phẩm tự động cho các cơ sở chế biến. Kinh phí nhà nước hỗ trợ tối đa 50% chi phí (trong đó: Ngân sách tỉnh 100%). Định mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/dây chuyền.

- Đề xuất 02 chuyến/giai đoạn để tham quan học tập mô hình ứng dụng công nghệ số trong và ngoài tỉnh. Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí. Định mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/chuyến.

8.1.4. Hỗ trợ tập huấn, đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho các cá nhân, doanh nghiệp, HTX
- Hỗ trợ đào tạo ít nhất 05 chuyên gia có kỹ năng, trình độ để vận hành, quản lý chuyển đổi số của ngành. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%. Định mức hỗ trợ không quá 25 triệu đồng/người.

- Hỗ trợ tập huấn cho 05 lớp (40 người/lớp) về kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%. Định mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/lớp.

- Hỗ trợ tập huấn 20 lớp (30 người/lớp) hướng dẫn công tác chuyển đổi số cho nông dân. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%, định mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/lớp.

8.1.5. Hỗ trợ lãi suất vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện chuyển đổi số trong các mô hình nông nghiệp.

Hỗ trợ 50% lãi suất trong 3 năm đầu tiên để vay vốn đầu tư sản xuất Nông nghiệp thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Mức cho vay hỗ trợ lãi suất không quá 2 tỷ đồng/cơ sở. Mỗi năm ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho vay mới với kinh phí không quá 500 triệu đồng. 
IV. Kinh phí và nguồn kinh phí
1. Kinh phí
- Tổng kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2022 - 2025 là: 78.575 triệu đồng. Trong đó:
+ Ngân sách Nhà nước: 50.590 triệu đồng (tỉnh: 50.560 triệu đồng; huyện: 30 triệu đồng); 
+ Tổ chức, Doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình sản xuất đóng góp: 27.985 triệu đồng.
 (Chi tiết phụ lục 6,7)

2. Nguồn kinh phí

- Kinh phí bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025: Tổng 50.560 triệu đồng, trong đó:
+ Kinh phí bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh hàng năm: 22.610 triệu đồng.

+ Kinh phí bố trí từ nguồn hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMDT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh của tỉnh và Nguồn thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch số 5884/KH-UBND về ứng dụng công nghê thông tin phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 (Sở Thông tin truyền thông chủ trì, xây dựng): 20.870 triệu đồng.

+ Kinh phí bố trí từ các nguồn vốn các Chương trình MTQG: 2.000 triệu đồng;

+ Kinh phí bố trí từ Nghị Quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025: 2.805 triệu đồng;

+ Kinh phí bố trí từ nguồn Nghị định 83/NĐ-CP  ngày 24/5/2018 về Khuyến nông: 2.150 triệu đồng;

+ Kinh phí bố trí từ nguồn đào tạo của Nghị Quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: 125 triệu đồng;

- Kinh phí bố trí từ nguồn ngân sách của huyện: 30 triệu đồng.
- Nguồn đối ứng của người dân, Hợp tác xã, Doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác: 27.985 triệu đồng.
Phần IV

HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

I. Hiệu quả về kinh tế
- Đề án Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn là định hướng phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao phục vụ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Việc hình thành các mô hình nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao sẽ là hạt nhân về công nghệ và tổ chức sản xuất để lan tỏa ra toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh, từ đó làm thay đổi nhận thức và hành động để chuyển đổi từ nên sản xuất truyền thống sang nên sản xuất theo hướng hiện đại, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác.
 - Đề án được triển khai với định hướng phát triển bền vững, gắn với lợi ích doanh nghiệp và lợi ích của cộng đồng phù hợp với chủ trương của Đảng và nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp để tạo năng suất, chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn trên một đơn vị diện tích canh tác. Khi đề án được triển khai, hàng năm cung cấp một lượng lớn các sản phẩm nông sản chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng của các thị trường tiềm năng… đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

- Góp phần sử dụng một cách có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, nước… để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. Hiệu quả về xã hội
- Khi Đề án được thực hiện thành công sẽ là đòn bẩy cho sự phát triển nông sản: bằng công nghệ và tư duy để người nông dân nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, kết nối được mọi người nông dân và mọi người tiêu dùng thông qua sàn thương mại điện tử... từ đó có điều kiện để tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, nâng cao được năng lực của các cấp, chính quyền địa phương và cộng động, hộ gia định trong việc phát triển nông nghiệp bền vững.
- Mặt khác khi đẩy mạnh sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ số sẽ góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp theo hướng chất lượng, bảo đảm vệ sinh ATTP, sản xuất hữu cơ, sạch và giá trị gia tăng cao, nâng cao trình độ nhân lực sản xuất nông nghiệp, phù hợp với xu thế chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn sang các lĩnh vực khác. Tạo nên bộ mặt nông thôn mới với cơ sở hạ tầng hiện đại, dân trí được nâng cao, đời sống nhân dân được cải thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
III. Hiệu quả về môi trường
- Chuyển đổi số, sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác sẽ là một trong những biện pháp hữu hiệu, hạn chế những tác động xấu do sản xuất nông nghiệp gây ra (tồn dư hóa chất, thuốc BVTV trong trồng trọt; chất thải, mầm bệnh trong chăn nuôi, thủy sản…) hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố gây ô nhiễm môi trường.
- Trồng trọt áp dụng quy trình kỹ thuật để sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn như VietGap, GlobalGap, tiêu chuẩn hữu cơ, canh tác tự nhiên… sẽ góp phần giữ gìn tốt môi trường; Việc sử dụng các công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt có kiểm soát lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất sẽ tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận, giảm ô nhiễm môi trường.

Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Là cơ quan thường trực, làm đầu mối giúp UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo thực hiện Đề án, báo cáo kết quả thực hiện trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện của các ngành, địa phương;

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Sở tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; xây dựng các mô hình sản xuất điểm về nông nghiệp ứng dụng công nghệ do tỉnh chủ trì thực hiện để các huyện triển khai, nhân rộng ra sản xuất;

- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp để đảm bảo mục tiêu đề án đã đề ra;

- Phối hợp các Sở, ngành địa phương thực hiện xúc tiến thương mại, liên kết các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản, đặc biệt là sản phẩm của nông nghiệp chuyển đổi số; tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm ở trong tỉnh, trong nước và nước ngoài;

- Lập kế hoạch và dự toán chi tiết nhu cầu kinh phí hỗ trợ;

- Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định và tham mưu trình UBND tỉnh ra Quyết định giao chỉ tiêu hàng năm cho các địa phương, đơn vị được thụ hưởng chính sách;
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, định kỳ báo cáo tình hình về UBND tỉnh;

- Lồng ghép các chương trình dự án về nông nghiệp, phát triển nông thôn, vận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ để phát triển.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tổ chức thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp phục vụ nông nghiệp;

- Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm, đăng ký mã vạch, truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Hướng dẫn thực hiện xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho các nông sản đặc sản. Hỗ trợ Hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện chứng nhận sản xuất theo quy trình GAP, hữu cơ, cải tiến quy trình công nghệ, xây dựng nhãn hiệu tập thể;

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến, giải pháp về công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, chuỗi khối… để phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh;

- Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp chuyển đổi số.

3. Sở Thông tin - Truyền thông, các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành cung cấp thông tin để các tổ chức, cá nhân có thông tin áp dụng trong sản xuất, trao đổi, thương mại; hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số;
- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Đề án;

- Xây dựng mới các chuyên trang, chuyên mục; tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống đài truyền thanh cơ sở về việc đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số; Các cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh;
- Chỉ đạo các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh, căn cứ định hướng về chuyển đổi số trong nông nghiệp để chủ động đồng hành, hỗ trợ Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố, thị xã, các địa phương trong toàn tỉnh các giải pháp, kế hoạch nhằm đi tắt, đón đầu và làm chủ công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh nông sản chủ lực trên địa bàn.

4. Sở Tài chính

- Hàng năm, tùy theo khả năng của ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện đề án;

- Đề xuất cơ chế tài chính ưu đãi theo quy định đối với các dự án sản xuất nông nghiệp thực hiện chuyển đổi số;
- Tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các địa phương, đơn vị, hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề án theo quy định hiện hành.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phân bổ kịp thời các nguồn lực phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện chuyển đổi số;

- Cân đối, phân bổ nguồn vốn thực hiện đề án theo từng năm cho các ngành, các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng số và nền tảng số;

- Tham mưu chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0. Quan tâm đến các chính sách cho các doanh nghiệp đầu tàu, ngành, sản phẩm chủ lực tạo điều kiện dẫn dắt, thúc đẩy phát triển chuyển đổi số.

6. Sở Công Thương

- Chủ trì thực hiện lồng ghép vào chương trình xúc tiến thương mại để tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 của tỉnh;

- Xây dựng và triển khai thực hiện kết nối các đầu mối tiêu thụ nông sản;

- Thực hiện hỗ trợ các hoạt động xúc tiến ở các tỉnh, thành phố và nước ngoài giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tìm hiểu thị trường, nắm bắt thông tin để phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm;

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chuyển đổi số.

7. Các Sở, Ban, Ngành khác

Tùy theo chức năng nhiệm vụ để phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án một cách cụ thể, chi tiết có giải pháp rõ ràng để đảm bảo hoàn thành theo lộ trình từng năm và cả giai đoạn;

- Đối với các huyện, thành phố, thị xã thuộc vùng đề án chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn, UBND xã, phường, thị trấn lập, rà soát các kế hoạch đã xây dựng đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa tỉnh, huyện, xã; Tổ chức thực hiện các kế hoạch đề đảm bảo mục tiêu đề ra;

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương, chính sách, pháp luật đối với phát triển kinh tế tập thể; vận động, tổ chức, hỗ trợ người dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị;

- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tại địa phương phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thực hiện hiệu quả đề án;

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết về đất đai, giải phóng mặt bằng kịp thời và chủ động mời gọi các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, phát triển nông nghiệp chuyển đổi số.

9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành thống nhất chỉ đạo, vận động, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia; huy động, cân đối các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện Đề án. 
Phần VI

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

I. Kết luận:

Thực hiện Đề án: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là hết sức cần thiết, phù hợp với xu thế trong nước và quốc tế. Việc triển khai đề án sẽ phát huy được những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thực hiện thành công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiếp tục đưa tỉnh Quảng Trị có những bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới. 
II. Kiến nghị:

UBND tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo và bố trí nguồn lực để các Sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện hiệu quả đề án.
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CƠ QUAN TRÌNH DỰ THẢO

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Nguyễn Hồng Phương
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Phụ lục 1:

 Giải thích 1 số thuật ngữ:

- Big Data: Là tập hợp dữ liệu lớn (cấu trúc và phi cấu trúc), đa dạng, thay đổi nhanh và phức tạp, những công nghệ hay phần mềm truyền thống không có khả năng xử lý trong một khoảng thời gian nhất định.
- Điện toán đám mây (Cloud Computing): là việc cung cấp tài nguyên máy tính cho người dùng tùy theo mục đích sử dụng thông qua kết nối Internet. Nguồn tài nguyên đó có thể là bất kì thứ gì liên quan đến điện toán và máy tính, ví dụ như phần mềm, phần cứng, hạ tầng mạng cho đến các máy chủ và mạng lưới máy chủ cỡ lớn.
- Data Center (trung tâm dữ liệu): Là công trình chỉ tập trung vào các hoạt động của công nghệ thông tin và các thiết bị, dữ liệu của một tổ chức. Nó được dùng làm nơi để quản lý lưu trữ và phân phối dữ liệu của tổ chức đó. Nó là khu riêng biệt chứa nhiểu server phòng máy và các thành phần có liên quan đến hệ thống truyền thông, dữ liệu.

- Internet of Things (IoT) (vạn vật kết nối): là một hệ thống các thiết bị máy tính, máy móc, vật thể, động vật hoặc người có liên quan đến nhau, được cung cấp định danh duy nhất và có khả năng để truyền dữ liệu qua mạng mà không cần sự tương tác giữa con người với con người hay giữa con người với máy tính.
- Cuộc cách mạng lần thứ 4 (CMCN 4.0): Theo Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế Giới mang đến cái nhìn đơn giản về Cách mạng Công nghiệp 4.0 như sau: "Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần 3 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Bây giờ, cuộc Cách mạng Công nghiệp Thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học". Bản chất của CMCN lần thứ 4 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy...

- Trí tuệ nhân tạo (AI): là một lĩnh vực của khoa học máy tính, tạo ra những cỗ máy thông minh hoạt động và phản ứng như con người, đặc biệt trong các lĩnh vực nhận dạng giọng nói, học tập, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề. 

- Blockchain: là công nghệ chuỗi-khối, cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa trên hệ thống mã hóa vô cùng phức tạp, tương tự như cuốn sổ cái kế toán của một công ty, nơi mà tiền được giám sát chặt chẽ và ghi nhận mọi giao dịch trên mạng ngang hàng.
- VT-CNTT: Viễn thông - Công nghệ thông tin

- CNTT: Công nghệ thông tin

- KH&CN: Khoa học và công nghệ

- BVTV: Bảo vệ thực vật

- CSDL: Cơ sở dữ liệu
Phụ lục 2:
Một số thông tin về HTX đang ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 

và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp
	STT
	Tên HTX
	Đối tượng
	Quy mô
	Công nghệ

	1
	HTX Chân Mây Bắc Hướng Hóa
	Cà phê
	50 ha
	Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, quản lý và bán hàng

	2
	HTX Hồ tiêu Vĩnh Linh
	Hồ Tiêu
	10 ha
	Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, chứng nhận vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ

	3
	HTX Hồ Tiêu Cùa
	Hồ Tiêu
	20 ha
	Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc của sản phẩm

	4
	HTX Dược liệu Trường Sơn
	Sả, Hương
nhu..
	15 ha
	Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc của sản phẩm

	5
	HTX Nông sản Khe Sanh
	Cà phê
	150 ha
	Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc của sản phẩm

	6
	HTX Nông sản sạch Canh tác tự nhiên Triệu Phong
	Lúa
	30 ha
	Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, chứng nhận vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ

	7
	HTX Long Hưng
	Cam
	20 ha
	Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc của sản phẩm

	8
	HTX Kim Long
	Lúa
	70 ha
	Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc của sản phẩm

	9
	HTX Đoàn Kết
	Lợn
	3000 con
	Ứng dụng hệ thống làm mát tự động trong chăn nuôi

	10
	HTX Thành Công
	Lợn
	1000 con
	Ứng dụng hệ thống làm mát tự động trong chăn nuôi

	11
	HTX Phú Hưng
	Lợn
	1000 con
	Ứng dụng hệ thống làm mát tự động trong chăn nuôi

	12
	HTX Đông Thanh
	Rau, quả
	10 ha
	Ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới tự động

	13
	HTX Tân hợp
	Chanh Leo
	10 ha
	Ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới tự động

	14
	HTX Triệu Nguyên
	Sâm Bố
Chính
	1 ha
	Ứng dụng hệ thống nhỏ giọt và tưới tự động tưới

	15
	HTX dược liệu Trường Sơn
	Thảo dược
	200 m2
	Khu tinh chế dược liệu với công nghệ chiết rót bán tự động

	16
	HTX Trường Sơn (dưa lưới)
	Dưa lưới
	500 m2
	Hệ thống nhà lưới

	17
	HTX Đông Triều
	Dưa lưới
	500 m2
	Hệ thống nhà lưới


Phụ lục 3: 

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin Ngành Nông nghiệp và PTNT

	TT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Tổng số cán bộ CCVC, người lao động
	Tổng số máy tính
	Tổng số CBCCVC, người lao động biết sử dụng máy tính thành thạo trong công việc
	Tổng số máy in
	Máy scan
	Máy chiếu
	Số máy tính kết nối internet

	1
	Cơ quan Sở
	31
	28
	28
	26
	02
	02
	28

	2
	Chi cục Kiểm lâm
	155
	98
	141
	93
	9
	2
	98

	3
	Chi cục Thủy lợi
	15
	16
	14
	8
	01
	3
	16

	4
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	38
	39
	38
	20
	01
	01
	33

	5
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	69
	45
	50
	38
	01
	02
	35

	6
	Chi cục Thủy sản
	20
	19
	19
	10
	01
	0
	19

	7
	Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS
	13
	14
	13
	7
	1
	1
	13

	8
	Chi cục Phát triển nông thôn
	17
	16
	16
	09
	02
	0
	16

	9
	Cảng cá
	20
	11
	11
	8
	3
	0
	11

	10
	Thạch Hãn
	13
	9
	13
	6
	1
	0
	8

	11
	Bến Hải
	28
	13
	28
	11
	01
	0
	11

	12
	Hướng hóa – Đakông
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Bắc Hướng Hóa
	29
	9
	14
	9
	1
	1
	11

	14
	TN Đakrông
	28
	15
	28
	14
	01
	0
	15

	15
	Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ 
	08


	07
	06
	05
	01
	01
	07

	16
	Trung tâm Khuyến nông


	48
	38
	48
	26
	01
	01
	35

	17
	Trung tâm Nước
	9
	8
	8
	7
	1
	1
	8

	18
	Trung tâm Giống thủy sản 


	16
	08
	10
	08
	01
	00
	08

	19
	Trung tâm Điều tra QHTK Nông lâm
	13
	9
	13
	6
	0
	1
	9

	20
	Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi
	37
	11
	18
	11
	01
	01
	11

	Tổng cộng
	607
	413
	516
	322
	30
	17
	392


Phụ lục 4
Các hình thức liên kết được áp dụng trong đề án 

1. Liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

2. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

3. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

4. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

5. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

6. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

7. Liên kết sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Phụ luc 5:
Điều kiện hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp
1. Lĩnh vực Trồng Trọt:

- Quy mô tối thiểu: 
+ Đối mô hình ứng dụng hệ thống cảm biến IoT trong nhà kính, nhà lưới: tối thiểu 1.000 m2/nhà; 
+ Đối với mô hình ứng dụng hệ thống cảm biến ngoài trời: tối thiểu 1ha.
- Đối với ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (Drone) để phun thuốc BVTV và phân bón trên các loại cây trồng: Tổ chức cá nhân được hỗ trợ mua máy phải có cam kết sử dụng 5 năm liên tục, không được bán, cho, biếu… dưới mọi hình thức và đảm bảo hợp đồng cung ứng 100% dịch vụ phun cho người dân sản xuất trên địa bàn lân cận.

2. Lĩnh Vực Chăn nuôi: Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư chăn nuôi theo hình thức trang trại quy mô lớn, quy mô vừa đối với các đối tượng vật nuôi lợn, bò, gia cầm; Có dự án hoặc phương án sản xuất chăn nuôi ứng dụng công nghệ số đáp ứng quy trình, công nghệ theo quy định của nhà nước.

3. Lĩnh Vực Thủy sản: 
- Hỗ trợ mô hình kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng bộ cảm biến kết nối với điện thoại di động thông minh: Mỗi tàu cá thực hiện xây dựng 02 hầm bảo quản sản phẩm, mỗi hầm có thể tích hầm ≥ 15m3, kích thước hầm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật bằng vật liệu PU, vật liệu compozite theo công nghệ mới, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong hầm bảo quản sản phẩm bằng bộ cảm biến kết nối với điện thoại di động thông minh. Hộ được chọn có tàu cá công suất máy chính trên 300CV khai thác ở vùng biển xa bờ; chủ tàu có kinh nghiệm khai thác, có trách nhiệm cộng đồng cao; hộ cam kết đóng góp đối ứng 01 hầm bảo quản sản phẩm; hộ chấp hành tốt chế độ chính sách của Nhà nước.

- Hỗ trợ dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng thiết bị cảm biến giúp giám sát và dự đoán sự thay đổi của môi trường: Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng thiết bị cảm biến giúp giám sát và dự đoán sự thay đổi của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Lĩnh vực Lâm Nghiệp: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân Hợp tác xã, hộ gia đình tham gia trồng và bảo vệ rừng với quy mô trên 100 ha.
5. Lĩnh vực Thủy lợi: Có phương án sản xuất thực hiện chuyển đổi số, nông nghiệp hữu cơ đáp ứng quy trình, công nghệ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với cây trồng cạn, cây dược liệu cây ăn quả, cây dược liệu, quy mô tối thiểu 10 ha.

6. Lĩnh vực PTNT: 

- Có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, ưu tiên HTX đang tiếp cận với việc ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất của HTX.

- Sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ưu tiên những HTX có liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Có đội ngũ cán bộ (quản lý và chuyên môn) đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất ở HTX.

- Ưu tiên các HTX có tiềm năng về đất đai, vốn (kể cả vốn đối ứng trong các dự án công nghệ cao), hạ tầng phục vụ sản xuất tốt hơn.

Phụ lục 6: Khái toán kinh phí thực hiện đề án Giai đoạn 2022-2025
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Giai đoạn 2022-2025

	
	
	NS Nhà nước
	Tỉnh
	Huyện
	Đối ứng
	Tổng

	
	Tổng
	50.590,0
	50.560,0
	30,0
	27.985,0
	78.575,0

	1
	Hoàn thiện hạ tầng và xây dựng và chia sẽ cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) của ngành Nông nghiệp, Nâng cấp trang thông tin điện tử của ngành, đồng thời tích hợp vào trang thông tin điện tử tỉnh, giới thiệu, quảng bá về nông sản chủ lực của tỉnh.
	24.720,0
	24.690,0
	30,0
	100,0
	24.820,0

	1.1
	Hoàn thiện hạ tầng và xây dựng và chia sẽ cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) của ngành Nông nghiệp
	20.000,0
	20.000,0
	0,0
	0,0
	20.000,0

	1.2
	Nâng cấp trang thông tin điện tử ngành, tích hợp vào trang thông tin điện tử của tỉnh, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh:
	120,0
	120,0
	0,0
	0,0
	120,0

	1.3
	Hỗ trợ đưa sản phẩm Nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế
	100,0
	70,0
	30,0
	100,0
	200,0

	1.4
	Hỗ trợ phần mềm quản lý nhà nước về dịch bênh trên cây trồng, vật nuôi.
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0

	1.5
	Thực hiện số hóa toàn bộ các dữ liệu về rừng, hệ thống hạ tầng lâm nghiệp và PCCCR
	1.600,0
	1.600,0
	0,0
	0,0
	1.600,0

	1.6
	Sử dụng công nghệ viễn thám để giám sát và dự báo hạn hán theo chỉ số và trên cơ sở dự báo mùa
	2.800,0
	2.800,0
	0,0
	0,0
	2.800,0

	2
	Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm
	19.780,0
	19.780,0
	0,0
	20.820,0
	40.600,0

	2.1
	Hỗ trợ ứng dụng công nghệ IOT trên cây rau, hoa, cây ăn quả
	600,0
	600,0
	0,0
	1.400,0
	2.000,0

	2.2
	Hỗ trợ ứng dụng phần mềm quản lý trang trại chăn nuôi kết nối Internet vạn vật (IoT) và các cảm biến điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi
	180,0
	180,0
	0,0
	420,0
	600,0

	2.3
	Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư hệ thống giám sát giết mổ điện tử, truy xuất nguồn gốc động vật giết mổ và in tem nhãn QR để dán lên sản phẩm. 
	250,0
	250,0
	0,0
	250,0
	500,0

	2.4
	Hỗ trợ mô hình kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng bộ cảm biến kết nối với điện thoại di động thông minh. 
	1.750,0
	1.750,0
	0,0
	1.750,0
	3.500,0

	2.5
	Hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu cho, cây trồng cạn, cây dược liệu và cây ăn quả.
	15.000,0
	15.000,0
	0,0
	15.000,0
	30.000,0

	2.6
	Hỗ trợ 04 HTX/ doanh nghiệp làm mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ tự động hóa sau thu hoạch 
	2.000,0
	2.000,0
	0,0
	2.000,0
	4.000,0

	3
	Hỗ trợ phổ biến và nhân rộng mô hình
	3.905,0
	3.905,0
	0,0
	5.805,0
	9.710,0

	3.1
	Hỗ trợ phần mềm kiểm soát dịch bênh trên cây trồng và vật nuôi
	225,0
	225,0
	0,0
	525,0
	750,0

	3.2
	Hỗ trợ thiết bị bay không người lái để chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng
	1.800,0
	1.800,0
	0,0
	4.200,0
	6.000,0

	3.3
	Hỗ trợ dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng thiết bị cảm biến giúp giám sát và dự đoán sự thay đổi của môi trường. 
	400,0
	400,0
	0,0
	600,0
	1.000,0

	3.4
	Lắp đặt hệ thống camera chuyên dụng trong công tác phòng cháy, chữa cháy.
	600,0
	600,0
	0,0
	0,0
	600,0

	3.5
	Xây dựng hệ thống  truy xuất nguồn gốc lâm sản iTwood  
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0

	3.6
	Hỗ trợ dây chuyền chiết rót sản phẩm tự động cho các cơ sở chế biến. 
	480,0
	480,0
	0,0
	480,0
	960,0

	3.7
	Hỗ trợ 02 chuyến tham quan học tập mô hình ứng dụng công nghệ số trong và ngoài tỉnh cho HTX
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0

	4
	Hỗ trợ tập huấn, đào tạo
	925,0
	925,0
	0,0
	0,0
	925,0

	4.1
	Hỗ trợ đào tạo 05 chuyên gia về chuyển đổi số
	125,0
	125,0
	0,0
	0,0
	125,0

	4.2
	Hỗ trợ tối đa 5 lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số cho cán bộ HTX, Doanh nghiệp
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0

	4.3
	Hỗ trợ tổ chức 20 lớp tập huấn hướng dẫn chuyển đổi số cho nông dân
	600,0
	600,0
	0,0
	0,0
	600,0

	5
	Hỗ trợ 50% lãi suất trong 3 năm đầu tiên để vay vốn đầu tư sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 trên địa bàn tỉnh. Mức cho vay hỗ trợ lãi suất không quá 2 tỷ đồng/cơ sở. Mỗi năm ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho vay mới với kinh phí không quá 500 triệu đồng (7%/năm x 2 tỷ/năm x 2 cơ sở/năm)
	1.260,0
	1.260,0
	0,0
	1.260,0
	2.520,0


Phụ lục 7: Khái toán kinh phí thực hiện đề án qua các năm

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	Tỉnh
	Huyện
	Đối ứng
	Tỉnh
	Huyện
	Đối ứng
	Tỉnh
	Huyện
	Đối ứng
	Tỉnh
	Huyện
	Đối ứng

	
	Tổng
	12.696,5
	7,5
	7.081,0
	12.921,5
	7,5
	7.171,0
	12.603,5
	7,5
	7.009,0
	12.338,5
	7,5
	6.724,0

	1
	Hoàn thiện hạ tầng và xây dựng và chia sẽ cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) của ngành Nông nghiệp, Nâng cấp trang thông tin điện tử của ngành, đồng thời tích hợp vào trang thông tin điện tử tỉnh, giới thiệu, quảng bá về nông sản chủ lực của tỉnh.
	6.197,5
	7,5
	25,0
	6.197,5
	7,5
	25,0
	6.147,5
	7,5
	25,0
	6.147,5
	7,5
	25,0

	1.1
	Hoàn thiện hạ tầng và xây dựng và chia sẽ cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) của ngành Nông nghiệp
	5.000,0
	0,0
	0,0
	5.000,0
	0,0
	0,0
	5.000,0
	0,0
	0,0
	5.000,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Nâng cấp trang thông tin điện tử ngành, tích hợp vào trang thông tin điện tử của tỉnh, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh:
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Hỗ trợ đưa sản phẩm Nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế
	17,5
	7,5
	25,0
	17,5
	7,5
	25,0
	17,5
	7,5
	25,0
	17,5
	7,5
	25,0

	1.4
	Hỗ trợ phần mềm quản lý nhà nước về dịch bênh trên cây trồng, vật nuôi.
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Thực hiện số hóa toàn bộ các dữ liệu về rừng, hệ thống hạ tầng lâm nghiệp và PCCCR
	400,0
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Sử dụng công nghệ viễn thám để giám sát và dự báo hạn hán theo chỉ số và trên cơ sở dự báo mùa
	700,0
	0,0
	0,0
	700,0
	0,0
	0,0
	700,0
	0,0
	0,0
	700,0
	0,0
	0,0

	2
	Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm
	5.084,0
	0,0
	5.396,0
	5.034,0
	0,0
	5.346,0
	4.956,0
	0,0
	5.164,0
	4.706,0
	0,0
	4.914,0

	2.1
	Hỗ trợ ứng dụng công nghệ IOT trên cây rau, hoa, cây ăn quả
	180,0
	0,0
	420,0
	180,0
	0,0
	420,0
	120,0
	0,0
	280,0
	120,0
	0,0
	280,0

	2.2
	Hỗ trợ ứng dụng phần mềm quản lý trang trại chăn nuôi kết nối Internet vạn vật (IoT) và các cảm biến điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi
	54,0
	0,0
	126,0
	54,0
	0,0
	126,0
	36,0
	0,0
	84,0
	36,0
	0,0
	84,0

	2.3
	Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư hệ thống giám sát giết mổ điện tử, truy xuất nguồn gốc động vật giết mổ và in tem nhãn QR để dán lên sản phẩm. 
	100,0
	0,0
	100,0
	50,0
	0,0
	50,0
	50,0
	0,0
	50,0
	50,0
	0,0
	50,0

	2.4
	Hỗ trợ mô hình kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng bộ cảm biến kết nối với điện thoại di động thông minh. 
	500,0
	0,0
	500,0
	500,0
	0,0
	500,0
	500,0
	0,0
	500,0
	250,0
	0,0
	250,0

	2.5
	Hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu cho, cây trồng cạn, cây dược liệu và cây ăn quả.
	3.750,0
	0,0
	3.750,0
	3.750,0
	0,0
	3.750,0
	3.750,0
	0,0
	3.750,0
	3.750,0
	0,0
	3.750,0

	2.6
	Hỗ trợ 04 HTX/ doanh nghiệp làm mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ tự động hóa sau thu hoạch 
	500,0
	0,0
	500,0
	500,0
	0,0
	500,0
	500,0
	0,0
	500,0
	500,0
	0,0
	500,0

	3
	Hổ trợ phổ biến và nhân rộng mô hình
	970,0
	0,0
	1.520,0
	1.170,0
	0,0
	1.520,0
	890,0
	0,0
	1.400,0
	875,0
	0,0
	1.365,0

	3.1
	Hỗ trợ phần mềm kiểm soát dịch bênh trên cây trồng và vật nuôi
	60,0
	0,0
	140,0
	60,0
	0,0
	140,0
	60,0
	0,0
	140,0
	45,0
	0,0
	105,0

	3.2
	Hỗ trợ thiết bị bay không người lái để chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng
	540,0
	0,0
	1.260,0
	540,0
	0,0
	1.260,0
	360,0
	0,0
	840,0
	360,0
	0,0
	840,0

	3.3
	Hỗ trợ dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng thiết bị cảm biến giúp giám sát và dự đoán sự thay đổi của môi trường. 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	300,0
	200,0
	0,0
	300,0

	3.4
	Lắp đặt hệ thống camera chuyên dụng trong công tác phòng cháy, chữa cháy.
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0

	3.5
	Xây dựng hệ thống  truy xuất nguồn gốc lâm sản iTwood  
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.6
	Hỗ trợ dây chuyền chiết rót sản phẩm tự động cho các cơ sở chế biến. 
	120,0
	0,0
	120,0
	120,0
	0,0
	120,0
	120,0
	0,0
	120,0
	120,0
	0,0
	120,0

	3.7
	Hỗ trợ 02 chuyến tham quan học tập mô hình ứng dụng công nghệ số trong và ngoài tỉnh cho HTX
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Hỗ trợ tập huấn, đào tạo
	305,0
	0,0
	0,0
	240,0
	0,0
	0,0
	190,0
	0,0
	0,0
	190,0
	0,0
	0,0

	4.1
	Hỗ trợ đào tạo 05 chuyên gia về chuyển đổi số
	75,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2
	Hỗ trợ tối đa 5 lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số cho cán bộ HTX, Doanh nghiệp
	80,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	0,0

	4.3
	Hỗ trợ tổ chức 20 lớp tập huấn hướng dẫn chuyển đổi số cho nông dân
	150
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0

	5
	Hỗ trợ 50% lãi suất trong 3 năm đầu tiên để vay vốn đầu tư sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 trên địa bàn tỉnh. Mức cho vay hỗ trợ lãi suất không quá 2 tỷ đồng/cơ sở. Mỗi năm ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho vay mới với kinh phí không quá 500 triệu đồng (7%/năm x 2 tỷ/năm x 2 cơ sở/năm)
	140
	0
	140
	280
	0
	280
	420
	0
	420
	420
	0
	420
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� Tại Trung Quốc đang xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu từ không gian, trên không và mặt đất; tích hợp công nghệ số với hệ thống công nghiệp, sản xuất và quản lý; nâng cao trình độ kỹ thuật số của nông dân... Trung Quốc đang là quốc gia duy nhất ứng dụng AI vào chăn nuôi nhằm phán đoán những bất thường của từng cá thể thông qua nhiệt độ cơ thể, âm thanh của tiếng ho và đưa ra chẩn đoán sơ bộ dựa trên cơ sở dữ liệu được lưu trữ và thông báo cho người chăn nuôi để đưa ra phương pháp điều trị chính xác; Tại Thái Lan đã thực hiện chuyển đổi số từ nông trại tới bàn ăn thông qua khái niệm nông nghiệp chính xác, chú trọng áp dụng công nghệ số bao gồm công nghệ cảm biến, phân tích hình ảnh, phần mềm quản lý trang trại, cũng như AI và robot để tối ưu hóa hoạt động sản xuất của nhà máy, tăng năng suất, sản lượng trong chăn nuôi.


�Theo dự báo của Cty Embedded Computing Design (Abishek Budholiya, 2016), thị trường giải pháp nông nghiệp thông minh toàn cầu tăng trưởng 11,2% hàng năm, sẽ đạt 40 tỷ USD vào 2026. Chủ yếu là các dụng cụ thiết bị phòng chống hiện tượng đất bị rửa trôi, cảm biến rẻ và gia tăng áp dụng truy cập thông tin và điều khiển tự động. Trong toàn bộ giá trị buôn bán thiết bị nông nghiệp chính xác, 50% ở Bắc Mỹ, 30% ở châu Âu, 20% ở châu Á – Thái Bình Dương, còn lại ở các nước khác. Năm 2014, tổng số 2,36 tỷ USD được đầu tư vào công nghệ nông nghiệp chính xác toàn cầu. Dự báo đến 2022, sẽ đạt 7,9 tỷ USD (không kể đến thị trường Asean), với tốc độc tăng trưởng hàng năm 16%. 


�  Ứng dụng các thiết bị để khảo sát, kiểm tra, đo vẽ thực địa như: GPS; máy tính bảng, điện thoại di động được cài đặt phần mềm FMRS mobile hoặc Vtool:  Xác định vị trí, khoanh vẽ các lô rừng, các đường; xác định được diện tích rừng, khoảng cách một cách nhanh chóng và chính xác; Ứng dụng hệ thống quản lý, giám sát sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Trị; Ứng dụng hệ thống cảnh báo cháy rừng; Ứng dụng hệ thống dự báo cấp dự báo cháy rừng; Xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý theo dõi về danh mục động thực vật rừng; động thực vật nguy cấp, quý hiếm; lâm sản ngoài gỗ tại Quảng Trị; Xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý về cơ sở nuôi trồng các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Ứng dụng Giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; Ứng dụng các phần mềm để xử lý các số liệu về tăng trưởng trữ lượng, sản lượng rừng và tỷ lệ lợi dụng gỗ, củi; Ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại trong nhân giống vô tính bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào; Hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng FSC: 20.150 ha. 


� Đến nay, trong 234 cơ sở sơ chế, chế biến nông sản đã có 14 cơ sở tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử như Shoppe, Võ sò,...; có 16 cơ sở có trang thông tin thương mại điện tử, có 32 cơ sở kinh doanh online, facebook; có 20 cơ sơ ứng dụng mã QR-code để  truy xuất thông tin nguồn gốc các sản phẩm nhất là các sản phẩm OCOP trên địa bàn Quảng Trị, từ đó, hàng hóa kết nối dễ dàng với các sàn giao dịch thương mại điện tử


� Đối với hệ thống thông tin phòng, chống, ngăn chặn tin nhắn rác: Bộ thông tin và truyền thông đã tiếp nhận phản ánh cuộc gọi rác, tin nhắn rác tại địa chỉ: https://thongbaorac.ais.gov.vn. Đối với hệ thống thông tin phòng, chống, ngăn chặn thư rác: Cục An toàn thông tin - Bộ TTTTT đã lọc/thông báo, cảnh báo tại địa chỉ đen IP (https://ais.gov.vn/chong-thu-rac/danh-sach-den-dia-chi-ip-phat-tan-thu-dien-tu-rac.htm).  


� Nguồn: Theo số liệu điều tra nhanh của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.


       


� Do đặc thù tính chất công việc của một số đơn vị nên nhiều vị trí không trực tiếp làm việc trên máy tính như: tại các BQL rừng, BQL Cảng cá, Trung tâm Giống Thủy sản... vì vậy tỷ lệ CBCCVC được trang bị máy tính và tỷ lệ CBCCVC sử dụng thành thạo máy tính trong công việc chưa cao. Việc sử dụng các phần mềm do tỉnh và Sở triển khai để ứng dụng trong công tác chỉ đạo và điều hành được thực hiện đồng bộ từ Sở đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như: Phần lớn hệ thống máy tính của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở các Trạm, Hạt trực thuộc đã cũ, cấu hình thấp ảnh hưởng đến việc cài đặt và sử dụng một số phần mềm chuyên dụng…; bên cạnh đó số lượng máy tính còn thiếu so với nhu cầu thực hiện nhiệm vụ, máy chiếu hiện nay nhiều đơn vị vẫn chưa được trang bị; Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc điều hành, sử dụng, nâng cấp các trang thiết bị, ứng dụng các phần mềm trong lĩnh vực quản lý vẫn chưa có cán bộ có chuyên môn chuyên về công nghệ thông tin, máy tính… nên gặp khó khăn trong quá trình sử dụng, khắc phục sự cố... ; Một số đơn vị như các Ban quản lý rừng trụ sở nằm ở miền núi, có các trạm nằm ở vùng sâu vùng xa giao thông, thông tin liên lạc không thuận lợi, không có Internet, nên gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng công nghệ thông tin trong công việc, một vài phận không thường xuyên tiếp xúc với máy tính, công nghệ thông tin nên khi áp dụng các phần mềm còn chưa được thành thạo. Hiện nay, cơ chế mua sắm trang thiết bị tập trung thường trang cấp muộn, thiếu tính chủ động nên khó khăn cho đơn vị khi vật tư máy móc trang thiết bị hư hỏng cần trang cấp mới để kịp thời trong công tác.       


�Chỉ dẫn địa lý cho Hồ tiêu Quảng Trị; nhãn hiệu tập thể: Cam K4 Hải Phú, cà phê Khe Sanh, gạo hữu cơ Quảng Trị, gạo canh tác tự nhiên Triệu Phong, gạo sạch Hải Lăng, ném Vĩnh Linh, ném Hải Lăng, khoai môn Vĩnh Linh, chuối Hướng Hóa, rau Đông Hà, dưa hấu Gio Linh...; Đến nay đã có 53 sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP, có 12 mã số vùng trồng được chứng nhận. Gần 140 ha cây trồng được chứng nhận hữu cơ, trong đó 69,75 ha đạt tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam và 68,37 ha đạt tiêu chuẩn hữu cơ Quốc tế (Tổ chức Union Control chứng nhận hữu cơ Bộ Nông nghiệp Mỹ và Châu Âu EEC). Chứng nhận VietGAP cho 02 HTX trồng trọt, 02 cơ sở chăn nuôi; 11 sản phẩm được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn…


         





